BÁO CÁO

(Tình hình khí tượng thủy văn, 
vận hành CTTL)
· Căn cứ công văn số 770/CTY-TN ngày 15/10/2021 của Công ty V/v thông báo lịch vận hành các cống ngăn triều quận Thủ Đức trong đợt triều cường giữa tháng 10 năm 2021;

· Căn cứ bản tin dự báo thủy văn số 294/2021 ngày 21/10/2021 của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ về diễn biến mực nước trạm Phú An từ ngày 21/10/2021 đến ngày 25/10/2021;
· Căn cứ tình hình vận hành đóng, mở thực tế tại các cống ngăn triều quận Thủ Đức, quận 12 và ven sông Sài Gòn. Phòng Thủy nông báo cáo nhanh tình hình khí tượng thủy văn và công trình sáng ngày 21/10/2021 như sau:
I. TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG-THỦY VĂN:
1. Khu Hóc Môn–Bình Chánh và ven sông Sài Gòn: 
a.Mực nước Max sáng ngày 21/10/2021                                                                                  ĐVT: m                                                                                 
	Phú An
	Cống Gò Dưa
	Ba Thôn
	Đá Hàn
	Kênh C
	An Hạ

	Hmax

(m)
	Giờ 
XH
	Hmax

(m)
	Giờ XH
	Hmax (m)
	Giờ XH
	Hmax   (m)
	Giờ XH
	Hmax (m)
	Giờ XH
	Hmax (m)
	Giờ XH

	1.50
	4h30
	1.50
	4h30
	1.50
	5h30
	1.47
	5h40
	1.43
	5h45
	1.24
	7h00


b. Lượng mưa ngày 20/10/2021 
ĐVT: mm
	Trạm
	XNCC
	N31A
	N38
	K41-KĐ
	N25-2
	N25
	K9-N46
	An phú


	XNBC
	T10
	KÊNHC
	ÔNG ĐỤNG
	BA THÔN
	GÒ DƯA

	Lượng mưa
	24
	26
	19
	37
	42
	25
	17
	20
	25
	24
	47
	10
	8
	22


2. Khu vực Củ Chi và hồ Dầu Tiếng sáng ngày 21/10/2021
	Mực nước hồ Dầu Tiếng (m)
	MNTL K34 (m)
	Nhà máy nước kênh Đông
	An Phú

	
	
	MNTL
(m)
	MNHL
(m)
	Q 
(m3/s)
	Hmax 
(m)
	Giờ XH

	23.54
	13.46
	3.39
	2.90
	2.27
	1.35
	6h30


· Mực nước hồ nhà máy nước: 5,28m, pH: 7,48, Độ đục: 49,80 NTU 

· Mực nước hồ Dầu Tiếng cao hơn mực nước cùng kỳ 2020 là 0,59m
II. HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH:

1. CTTL Nam Rạch Tra: Công trình an toàn.
2. CTTL Bắc Rạch Tra: Công trình an toàn.

3. CTTL An Phú – Phú Mỹ Hưng: Công trình an toàn.
4. Công trình Kênh Đông Củ Chi: Công trình an toàn.

5. Khu vực quận Thủ Đức: Công trình an toàn
	Tên cống
	Đỉnh triều (m)


	Giờ vận hành
	MN khi vận hành (m)
	Ghi chú

	
	MN max
	Giờ XH
	
	PS
	PĐ
	

	Gò Dưa
	-PS:+1.50
	04h30’
	Đóng:

· Cửa1: 01h54’

· Cửa2: 02h04’
	+0.78
	+0.78
	Vận hành an toàn

	
	-PĐ:+0.79
	
	Mở:
· Cửa1: 07h21’
· Cửa2: 07h37’
	+0.76
	+0.79
	

	Ông Dầu
	-PS:+1.50
	04h30’
	Đóng: 
· Cửa1: 01h47’

· Cửa2: 02h00’
	+0.80
	+0.80
	Vận hành an toàn

	
	-PĐ:+0.81
	
	Mở:
· Cửa1: 07h40’
· Cửa2: 07h55’
	+0.66
	+0.81
	

	Rạch Đá
	-PS:+1.50
	04h30’
	Đóng: 01h58’
	+0.80
	+0.80
	Vận hành an toàn

	
	-PĐ:+0.78
	
	Mở: 08h07’

	+0.47
	+0.78
	

	Cầu Đúc Nhỏ
	-Hoạt động bình thường không bơm nước.


Trên đây là báo cáo nhanh tình hình khí tượng thủy văn, hiện trạng công trình sáng ngày 21/10/2021.
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